	Giáo án số:   03
	Thời gian thực hiện:     
Thực hiện ngày 00 tháng 00 năm 2020

	
	



 				Unit 3: DAILY ACTIVITIES(Cont.) 

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Nhận ra và sử dụng thì "Simple past of regular verbs": yes/no questions and short answers; statements and ago.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
     CD player, amplifier, microphone and head projector.           
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian:  5 phút
                 + Số học sinh vắng:                        Tên:
                 + Nội dung cần nhắc nhở:
                 - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
T says the grettings to students to warm up the class.

	  + Giáo viên yêu cầu: SV nhìn vào màn hình, nghe câu hỏi (CH) sau đó trả lời: Do you guess which word it is from this picture?
- CH 2: What is the picture 2 about?
- CH 3: What about picture 3?
- CH 4:  How about picture 4?
- CH 5: How about picture 5?

+ GV hỏi 1 em sinh viên khác, tương tự như trên, nhưng lần này 5 hình đảo vị trí. 






+ GV yêu cầu SV nhìn vào màn hình, nghe, trả lời: Did you text your friends yesterday?

	SV1 trả lời bức hình 1: It is " turn on the phone".




- Hình 2 : finish homework
- Hình 3: turn off the phone
- Hình 4: text friends

- Hình 5: answer the phone

+ SV2 trả lời: 
- Hình 1: finish homework
- Hình 2: turn off the phone
- Hình 3: answer the phone
- Hình 4: turn on the phone
- Hình 5: text friends
+ SV trả lời :Yes, I did./ No, I didn't. 



 
	3mins.
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Bài giảng mới:
Unit 3: 
Grammar1
Simple Past of regular verbs 








Grammar 2
Match the questions and answers.
1 - c
2 - b
3 - f
4 - d
5 - a
6 - e










*Simple past of regular verbs: V- ed






1.walk  + ed →  walked

2.dance + ed → danced



3. shop + ed → shopped
    plan + ed  → planned





EXCEPTION
∙ row 
∙ play  + ed    →
∙ fix  

4. permit + ed → permitted





EXCEPTION

travel + ed  → travelled

Stressed on 1st syllable

 
 
5. cry + ed  → cried



Past simple related expressions
 
-Last night/week/ month/ year/winter, . . . 




 
-3 days /a week / … ago,
yesterday






* Let's practice!

▪ listen →listened
▪ phone → phoned 
▪ travel → travelled





Grammar 3
Simple past of reguar verbs: Staments and ago



Grammar 4
Choose the correct word or phrase to comeplete the sentences
1. looked 
2. planned
3. finished
4. arrived
5. played
6. five minutes ago
 * More Exercises
- Affirmative : paint
- Negative : didn't paint
( didn't = did not)




- Make yes/no questions.
She/ visit/ London?
Did she visit London?
Yes, she did.



- Find the mistakes in  the sentences, and then correct them.





Grammar 5
(1) started  (6) happened
(2) called   (7) waited
(3) texted   (8) tried
(4) emailed (9) died
(5) turned off
(6) happened
(7) waited

	
- GV hỏi: What is the meaning of "Simple past tense" in Vietnamese?
- GV nói: The simple past is used to describe an action that occurred and was completed in the past. 
- GV yêu cầu HS nhìn vào slide chạy trên màn hình : Did you talk to your sister?
- GV: Did he turn off his phone?
- GV yêu cầu 1 SV nhìn slide màn hình đọc câu hỏi và 1 SV khác trả lời:








- GV yêu cầu SV nhìn vào 7.4  - Grammar 1
- GV: Các câu hỏi vừa rồi, gọi là Yes/No- questions với câu trả lời Yes or No là câu trả lời ngắn " Short answers" ở thì Simple past.
- GV: Read "the grammar presentation" aloud.

- GV hướng dẫn cách làm bài tập (BT). Grammar 2
- GV làm mẫu câu 1.
- GV cho cả lớp 2 phút để làm BT
-GV gọi từng cá nhân.

- GV kiểm tra câu trả lời 

- Giáo viên củng cố bài tập này, bằng cách hỏi:
▪ Did you watch TV last night?
▪ Did you call your mother yesterday?

- GV: Cách thành lập Regular verbs ở Simple past tense như thế nào?
-  Một số quy tắc thêm "-ed" vào cuối động từ hợp qui tắc như sau
1. Infinitive + ed

2. Những động từ ngắn tận cùng bằng "-e", ta chỉ thêm "-d"

3. Một số động từ ngắn tận cùng bằng nguyên âm và phụ âm. Thường là gấp đôi phụ âm trước khi thêm "-ed". 

- GV nhắc SV chú ý trường hợp ngoại lệ. 
 

4. Các động từ có 2 vần, nhấn vào vần thứ hai và kết thúc bằng1 nguyên âm và 1phụ âm, thì ta gấp phụ âm trước khi thêm "-ed".

- Trường hợp ngoại lệ: nhấn vào vần thứ 1 đối với động từ "travel" thì ta gấp đôi phụ âm, rồi thêm "-ed".

5. Những động từ  ngắn kết thúc bằng 1 phụ âm và "y", thì đổi "y" thành "ied".

- Simple past liên quan cách diễn đạt sau:
- Last night/week/ month/ year/ , . . . 
- GV: yêu cầu SV cho ví dụ khác, Last kèm 1 điểm thời gian.

- GV: 1 khoảng thời gian đi với "ago"
- GV: cho cụm từ thời gian " cách đây 2 năm, cách đây 4 tháng", yêu cầu (yc) SV nói sang Tiếng Anh

- GV: yêu cầu SV nhìn vào slide, cho các động từ ở dạng Simple past.
- GV đưa ra phản hồi.




- GV yêu cầu cả lớp lắng nghe Grammar 3 từ Audio (1 lần)
- GV: When did our class start? → yc trả trả lời với " ago".


- GV: Giải thích cách làm Grammar 4, GV làm mẫu câu 1.
- GV: từng cá nhân làm các câu còn lại.
- GV kiểm tra.



- GV: chúng ta tiếp tục dạng phủ định và và nghi vấn của Simple past of regular verbs.
- GV: yêu SV làm theo hướng dẫn.

- GV làm mẫu, yc SV theo dõi và làm theo mẫu.
- GV kiểm tra và sửa sai. 


- GV giải thích cách làm.
- GV gọi từng cá nhân tìm lỗi sai, sau đó sửa chúng.



- GV hướng dẫn cách làm và làm mẫu câu 1
- Cho lớp 2 phút để làm. 
- Giáo viên chia 2 nhóm viết câu trả lời lên bảng.
- GV kiểm tra bằng cách cho cả lớp nghe bài hội thoại, sau đó nhận xét.


	
- SV trả lời: The meaning of "simple past tense" is "Thì quá khứ đơn". 





- SV trả lời:Yes, I did.



- SV: No, he didn't. 

+ SV1: Did they arrive last night?
+ SV2: Yes, they did.









- SV nhìn nghe. 








- SV nhìn và lắng nghe.


- SV nghe chú ý.


- SV quan sát.
- Cả lớp tự làm.

- Cá nhân đứng lên trả lời. 
- Cả lớp nghe và viết câu trả lời đúng vào vở.



▪ SV: Yes, I did./ No, I didn't. 



- SV: V-ed



- SV nghe và ghi chú.
















- SV nghe và ghi chú.



























- SV1:  Last Summer/ Autumn
-  SV2: Last Friday


- SV1: 2 years ago

- SV2: 4 months ago





- SV1 : listened → Yesterday they listened to music.
- SV2 : phoned → Last night, she phoned home.
- SV3: travelled → Last summer, they travelled by plane.
- Cả lớp lắng nghe.


- SV: Our class started thirty minutes ago.


- Cả lớp lắng nghe.


- SV1: câu 2
- SV2: câu 3
- SV 3: câu 4
- SV 4: câu 5
- SV 5: câu 6

- Cả lớp chú ý.



- SV1: đọc to lên dạng phủ định: didn't cry
- 
- SV theo dõi và làm theo mẫu.
- SV1:Did he play tennis? No, he didn’t.
- SV2: Did they travel  by car? No, they didn’t. 
- Cả lớp lắng nghe.

SV1: watched → watch
SV2: playyed → played
SV3: opened → open

- Cả lớp theo dõi.



- Từng em trong nhóm viết câu trả lời trên bảng.
	


























































	
	








[bookmark: _GoBack]
	






	





	
















	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- GV hỏi: What did you do yesterday?
- GV nhấn mạnh lại cách sử dụng Simple Past Tense.
	SV1: I listened to music and danced.
SV2: I studied English and watched TV.  
	

	4
	Homework:
Unit 3: 

7.6  Listening

	GV yêu cầu SV về nhà làm 7.6 Listening




	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet
Jack C. Richard, Tastics for listening (02 edition), Oxford University Press, 2015

	

Trưởng bộ môn
	
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8năm2020
          Giảng viên












